SO NN VA PTNT THAINGUYEN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

CHI CUC TRONG TRQT VA Péc 1ap - Tw do - Hanh phc
BAO VE THUC VAT
S6: 130TB-CCTT&BVTV Thai Nguyén, ngay 2dhang 02 ndm 2025
Kinh gui:

- Cuc Bao vé thuc vat; ’
- Trung tdm Bao vé thuc vat phia Bac;
- S6 Nong nghiép va PTNT.

. . THONG BAO )
TINH HINH DICH HAI 7 NGAY
(Tt 19/02/2025 dén ngay 26/02/2025)

I. TINH HINH THOI TIET VA SINH TRUONG CUA CAY TRONG

1. Thoi tiét

- Nhiét do: Trung binh: 16,5°C; Cao: 20°C; Thap: 13°C.

- Nhén xét khac: Dau va cudi ky thoi thoi tiét ¢ mua phiin, ném am, dé am khéng
khi cao.

2. Cay trong

Poi twgng GDST Dién tich (ha)
Lla Ma, Cay - 4 14 24.030/28.186
Ngd Trong - 4 14 4.517/6.639
Cay ché Dén - Phat trién bap - Thu hai bap 22.126
Cay nhan, vai Vi, nhan m:rt] tggnmlﬁg;(uén, phat 1,690
Cay na Sau thu hoach - Phat trién loc 970
Cay bugi Phéat trién 16c Xuan - mam hoa 2.162
Cay rau Phat trién than 14 4.517/4.740
I1. NHAN XET TINH HINH DICH HAI 7 NGAY
1. Cay lua

- Oc buou vang: Mat do gay hai trung binh 0,3-2 con/m?, noi cao 3-5 con/m?
(Pai T, Phu Luong, Binh Hoa...).

- Ray céc loai: Mat do gay hai trung binh 5 con/m, noi cao 50 con/m? (Phd
Yén, Song Cong...).

- Bénh kho van: Ty I& hai trung binh 1%, noi cao 5% cap 1 (Pho Yén, Séng Cong).

2. Cay ngo

- SAu cin l&: Ty Ié gay hai trung binh 0,03%, noi cao 0,5% tudi 4 (TP
Pho Yén, TP Song Cong...).
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- Pém la nho: Ty 1é gay hai trung binh 1%, noi cao 5% (TP Pho Yén, TP
Song Cong...).
3. Cay che
- Ray xanh: Ty ¢ hai trung binh 1-5 %, noi cao 10% b(ip bi hai.
- Bo canh to: Ty I€ hai trung binh 1-5%, noi cao 10% bup bi hai.
- Bo xit mudi: Ty ¢ hai trung binh 1-2%, noi cao 10-20% bUp bi hai.
- Nhén do: Ty Ié hai trung binh 1-5%, noi cao 10% l& bi hai.
- Bénh phong 1a: Ty 1€ hai trung binh 1%, noi cao 15% 4 bj hai.
Ngoai ra bénh cham xam, bénh chét loang. .. gy hai cuc bo ty 1¢ hai thap.
4. Cay vai, nhan
- Bo xit nu: Mat do trung binh 0,5 con/canh, noi cao 2-3 con/canh, tudi N+ TT.
- Nhén 16ng nhung: Ty 1€ hai trung binh 1,25%, noi cao 12,5% canh bi hai.
- Bénh than thu: Ty 1€ hai trung binh 1,25%, noi cao 12,5% canh bi hai.
5. Cay na, bwéi: Sdu bénh an toan.
I11. DU KIEN TINH HINH DICH HAI TRONG THOI GIAN TOI
- Trén cay lua: Oc buou vang, ray cac IOaI .. gay hai tang. Xuat hién bénh
dao On gay hai.
- Trén cay ngd: Sau xam, siu can 1a... gay hai ting.
- Trén cdy ché: Ray xanh, bo canh to, nhén do... gay hai giam. Bénh phong
la gay hai tang.
- Trén cay an qua: Rép sap, bo tri, bénh than thur trén cay na ... gay hai giam.
IV. PE NGHI BIEN PHAP XU LY HOAC CAC CHU TRUONG
CAN TRIEN KHAI THUC HIEN O PIA PHUONG
Pé nghi Phong Kinh té, Phong Nong nghiép va PTNT, Trung tam Dich vu ndng
nghiép cac huyén, thanh phé tang cuong Kiém tra nam bat tinh hinh sau bénh hai cay
trong. Chu dong theo doi dién bién cac déi twong gay hai trén cay tréng chinh. Oc
buou vang, Ray cac loai, bénh Dao 6n... gay hai trén cay Ia; cac ddi tuong Ray xanh,
Bo canh to, bénh Phong l4... gay hai trén cay che.
Chu dong tham muu va dé xuat cac bién phap chi dao phong trir dat hiéu qua,
dam bao nang suat cay trong./.
Noi nhan:
- Nhu trén; )
- Trung tdm Khuyén néng;
- Lanh dao Chi’CuC; )
- Phong Kinh té céc thanh pho;
- Phong NN va PTNT céc huyén;

- Céc Trung tdm Dich vu ndng nghiép;
- Luu: VT, TTBVTV.

EH=SUC TRUONG
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Nguyén T&



PON VI: THAI NGUY

So
So VoI
cay Tén Mat do/ty 1€ Dién tich nhiem (ha) MAt | Ky | cung han bé
A GDST (, : : DTPT Phan bo
trong | SVGH tring | trudc | Ky
NT
Ph bién | Cao Nhe | TB |Ning| Tong (+-) | (+/-)
MGi cay- 4 052 Dinh Ho4, Pai Tir,
Cay lta | OBV la Co'n 2 5 con/m? 81 0 0 81 0 +4 +59 447 | Phu Luong., Pong
Hy, V& Nhai
Riy xanh 1-5% 10 % 61 10 0 71 0 +5 | -121 51 N
Bo cénh ¢ BN 63 bal Tur, Phti Luong,
ofll — - N
) 0 canh to n-. 1-5% 10 % 56 10 0 66 0 -9 62 | v Nhai, Pdng Hy,
Cay . < Phéat trién N
che Bo xit muoi bl:lp 1-2% 10-20% 66 10 0 76 0 0 +18 40 Pho Yén...
Nhén do 1-5% 10% 54 10 0 64 0 10 | +23 20
Phéng & +19,5 Dai Tu, Phu Luong,
ong 1% 15% 40 0 0 40 0o | +31 9 @ T, Hhu Luong
che TPTN..
Cayan | Nhén 16n Phét trién +1 .
ayan | Nheniong ) FRAIICN )y o4 12,5% 5 0 0 5 0 +1 5 | bdng Hy, V6 Nhai..
qua nhung I6c Xuan -
Bo xit na mam hoa 2-3 -13 , .
oxithau ) ma 0,5 con/m? L |2 0 0 2 0 0 2 | Pdng Hy, V6 Nhai..
con/m
Than thu 1,25% 12,5% 2 0 0 2 0 +2 +2 2 Poéng Hy, V& Nhai..







		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-26T10:53:34+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật<ccttbvtv@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-26T11:07:10+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật<ccttbvtv@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-26T11:07:11+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật<ccttbvtv@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-26T11:07:12+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật<ccttbvtv@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-26T11:07:20+0700
	Tỉnh Thái Nguyên
	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật<ccttbvtv@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




